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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

CÔNG TY TNHH MTV 

LÂM NGHIỆP ĐẠ HUOAI 

MST: 5800000939 

------- 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

              Số:    62 /CBTT Đạ Huoai, ngày 27 tháng  03 năm 2026  

 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH 

NGHIỆP – NĂM 2025 

 

(Phụ lục II – Biểu 06: Ban hành kèm theo Nghi dinh số 47/2021/ND-CP ngày 

01/04/2021 của Chính phủ) 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND Tỉnh Lâm Đồng 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

CHỦ SỞ HỮU 

TT SỐ văn bản Ngày 
Ngưòi ký, ban 

hành 
Nội dung 

1 
2205- 

QĐ/BCSĐ 
11/02/2025 

Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh 

QĐ xếp loại chất lượng tập thể lãnh 

đạo, quản lý của các sở, ban, ngành; 

đơn vị sự nghiệp công lập và doanh 

nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh 

Lâm Đồng năm 2024 

2 252/QĐ-UBND 13/02/2025 
UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

giám sát tài chính năm 2025 đối với 

doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

3 
548/QĐ- 

UBND 
19/03/2025 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

QĐ V/v phê duyệt quỹ tiền lương và 

thù lao thực hiện năm 2024 của người 

quản lý Công ty TNHH một thành viên 

Lâm nghiệp Đạ Huoai 

4 661/QĐ-UBND 31/03/2025 
UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

Quyết định V/v Phê duyệt Báo cáo tài 

chính năm 2024 của Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp Đạ Huoai 
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5 
1000/QĐ- 

UBND 
14/5/2025 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

QĐ V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất, 

kinh doanh năm 2025 của Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai 

6 
1137/QĐ- 

ƯBND 
29/05/2025 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

QĐ V/v giao tiêu chí đánh giá, xếp loại 

doanh nghiệp năm 2025 đối với Công ty 

TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đạ 

Huoai 

7 
1326/QĐ- 

UBND 
23/6/2025 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

QĐ V/v phê duyệt kế hoạch thu chi 

kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 

2025 

8 
1351/QĐ- 

UBND 
24/06/2025 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

QĐ V/v phê duyệt mức tiền lương, thù 

lao kế hoạch năm 2025 của TVHĐ, 

KSV Công ty TNHH một thành viên 

Lâm nghiệp Đạ Huoai 

9 
644/QĐ- 

ƯBND 
04/08/2025 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

QĐ V/v công bố kết quả xếp loại doanh 

nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2024 

 

10 
758/QĐ- 

UBND 
20/08/2025 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

QĐ V/v điều chỉnh cơ quan đại diện 

chủ sở hữu tại các doanh nghiệp có vổn 

nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng 

11 
1476/QĐ- 

UBND 
30/09/2025 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

QĐ phê duyệt kết quả phân phối lợi 

nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 

của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Đạ Huoai 

12 
2040/QĐ- 

UBND 
10/11/2025 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

QĐ Phê duyệt két quả đánh giá, xếp 

loại người quản lý, kiểm soát viên và 

người đại diện phần vốn nhà nước tại 

các doanh nghiệp, tổ chức quỹ thuộc ủy 

ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 

2023, năm 2024 

13 
2680/QĐ- 

UBND 
23/12/2025 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

Đánh giá, xếp loại tập thể doanh nghiệp 

Nhà nước, Quỳ đầu tư phát triển và tập 

thể lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp Nhà 

nước, Quỹ đầu tư phát triển thuộc ủy 

ban nhân dân tỉnh năm 2025 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2. 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
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TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản 

lý đã nắm giữ 

1  LÊ VĂN DẾ 1965  ĐẠI HỌC  
 Ngành Lâm 

nghiệp 
 Chủ tịch HĐTV 

2 
 BÙI THANH 

LÂM 
1972 

 ĐẠI HỌC 

Sinh học nông 

nghiệp 

 Ngành Lâm 

nghiệp 
 Giám Đốc 

3 
 PHẠM TUẤN 

VINH 
1980 

 Thạc sỹ lâm 

nghiệp 

 Ngành Lâm 

nghiệp 
 Phó Giám đốc 

4 
 NGÔ THỊ 

THU DUNG 
1985 

 ĐẠI HỌC 

QTKD 

 QTKD - KẾ 

TOÁN 
 Kế toán trưởng 

5 

PHAN THỊ 

TUYẾT 

TRINH 

1990 
ĐẠI HỌC KẾ 

TOÁN 

Kế toán Doanh 

nghiệp 

Kiểm soátviên 

không chuyên 

trách 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp 

theo Bảng số 3. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH 

NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ Tiền lương/năm 
Tiền thưởng, thu 

nhập khác 

1  LÊ VĂN DẾ  Chủ tịch HĐTV 476.000.000 27.214.000 

2  BÙI THANH LÂM  Giám Đốc 392.000.000 84.904.900 

3  PHẠM TUẤN VINH  Phó Giám đốc 356.100.000 24.050.200 

4 NGÔ THỊ THU DUNG  Kế toán trưởng 330.000.000 23.696.200 

5 
PHAN THỊ TUYẾT 

TRINH 

Kiểm soát viên 

không chuyên trách 
62.400.000  

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 

Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua 

sắm tài sản... theo Bảng số 4. 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH 

VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 

TT Số văn bản Ngày Người ký, ban hành 
Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

1 
 07 /NQ-

HĐTV    
 07/01/2025  Chủ tịch HĐTV  

 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế 

xã hội năm 2025 
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2 08 /NQ-HĐTV     08/01/2025  Chủ tịch HĐTV   Nghị quyết qúy I/2025 

3  BB HỌP   10/01/2025 Chủ tịch HĐTV  

 Biên bản họp HĐTV mở rộng 

triển khai nhiệm vụ còn lại năm 

2024 còn tồn đọng và nhiệm vụ 

năm 2025 

4 31/TT-CT 21/02/2025 Chủ tịch HĐTV  Báo cáo quỹ lương thực hiện 

5 47/TT-CT 05/03/2025 Chủ tịch HĐTV 
Đề nghị phê duyệt kế hoạch tài 

chính 

6 49/BC-CT 07/03/2025 Chủ tịch HĐTV BC kết quả hoạt động thi đua 

7 50/NQ-HN 07/03/2025 Chủ tịch HĐTV 
Nghị quyết hội nghị người lao 

động 

8 52/CBTT 12/03/2025 Chủ tịch HĐTV 
Báo cáo thực trạng và cơ cấu 

doanh nghiệp 

9 59/CV-CT 19/04/2025 Chủ tịch HĐTV Báo cáo tài chính năm 2024 

10  68/NQ-HĐTV  28/03/2025  Chủ tịch HĐTV   Nghị quyết quý II/2025 

11 70/BC-CTY 31/03/2025 Chủ tịch HĐTV Báo cáo đánh giá xếp loại DN 

12 BB HỌP 14/04/2025 Chủ tịch HĐTV  
Đánh giá nghị quyết quý 1/2025, 

triển khai công việc 

13 BB họp 22/05/2025 Chủ tịch HĐTV  
Biên bản họp HĐTV mở rộng , rà 

soát quy hoạch nhân sự cấp ủy 

14 159/NQ-CT 01/07/2025 Chủ tịch HĐTV  Nghị quyết quý III/2025 

15 201/NQ-CT 01/10/2025 Chủ tịch HĐTV  Nghị quyết quý IV/2025 

16 241/BC-CT 02/12/2025 Chủ tịch HĐTV 

Báo cáo kiểm điểm, tự đánh giá, 

xếp loại chất lượng tập thể Hội 

đồng thành viên năm 2025 

17 259/NQ 16/12/2025 Chủ tịch HĐTV 

NQ V/v sử dụng kinh phí được 

hưởng từ nguồn DVMTR năm 

2024, 2025 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

Căn cứ Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc Ban hành quy chế hoạt động của kiểm soát viên Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Lâm 

Đồng; 

Kiểm soát viên Công ty nghiêm chỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ kiểm tra giám sát 

mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch công tác được Ủy ban tỉnh phê duyệt 

hàng năm, các quyết định đã ban hành cũng như Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngàv 

31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần 

vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị dinh số 47/2021/NĐ-CP ngàv 01 tháng 4 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 
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BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu 

là thành viên 

BKS 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 

PHAN THỊ 

TUYẾT 

TRINH 

1990 
ĐẠI HỌC KẾ 

TOÁN 

Trưởng 

ban KS 

kiêm KSV 

   100% 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

STT NGÀY SỐ  NỘI DUNG GHI CHÚ 

1 01/TTr-KSV 06/01/2025 

Tờ trình về kế hoạch công tác năm 2025 

của Kiểm soát viên đồng thời là Trưởng 

Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Đạ Tẻh 

 

2 01/BC-KSV 08/01/2025 Báo cáo tình hình hoạt động quý IV/2024  

3 02/BC-KSV 24/02/2025 
Báo cáo thẩm định tiền lương thực hiện 

năm 2024 
 

4 03BC-KSV 13/03/2025 
Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 

2024 
 

5 04/BC-KSV 09/04/2025 Báo cáo tình hình hoạt động quý I/2025  

6 05/BC-KSV 12/05/2025 
Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 

2025  
 

7 06/BC-KSV 08/07/2025 
Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu 

năm 2025 
 

8 07/BC-KSV 09/08/2025 

Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính giữa 

niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 

2025 

 

9 08/BC-KSV 11/08/2025 
Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 

2026 
 

10 09/BC-KSV 13/08/2025 
Báo cáo thẩm định phân phối lợi nhuận và 

trích lập các quỹ năm 2024  

11 10/BC-KSV 08/10/2025 Báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng   

12 11/BC-KSV 27/10/2025 
Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 

2026 và giai đoạn 2026-2030  

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có) 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH 

NGHIỆP 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do không 

còn là người 

liên quan 

1             

2             

3             

....             

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan. 

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung 

giao dịch 

Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị quyết/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông 

qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1           

2           

3           

....           

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 20 người 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 8,8 triệu đồng 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 10 triệu 

 

                                                  TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Nơi nhận:                      CHỦ TỊCH 

- UBND Tỉnh Lâm Đồng; 

- Sở tài chính;  

- HĐTV, Ban GĐ, KSV;     

- Trang web công  ty; 

- Lưu VT, P. KT-HC                     Lê Văn Dế 
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